
Ghi chú: Số tiền chậm đóng tính đến hết ngày 31/10/2023

STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ

Tổng số chậm đóng 

BHXH, BHYT, 

BHTN (đồng)

Số tháng 

chậm 

đóng

Ghi chú

4.566.139.236

1
HZ0069Z

Trung tâm Quy hoạch-Khảo sát-Thiết kế Nông lâm 

nghiệp tỉnh Đắk Nông
Tổ 1, Phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa , tỉnh Đắk Nông 649.198.715 46

2
TG0066Z Công ty Cổ phần điện gió Nam Bình

Tầng 2, Tòa nhà The Sun, Lô HH1, KĐT Mễ Trì Hạ, P Mễ Trì, 

Q Nam Từ Liêm, Hà Nội
262.095.175 12

3
TG0138Z Công ty TNHH MTV Đức Mạnh Đắk Nông Tổ 2, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông 43.931.718 7

4
TG0147Z

Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại xuất 

nhập khẩu Đăk Nông Feed
555 Hùng Vương, Nghĩa Trung Gia Nghĩa, Đắk Nông 16.211.299 5

5
TG0187G Chi nhánh công ty đấu giá hợp danh Trung Nam

Đường Nguyễn Tất Thành, tổ 2 phường Nghĩa Tân, TP. Gia 

Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
32.760.553 7

6 TG0228Z Công ty cổ phần Nông Nghiệp sạch Việt Nam Đường Võ Nguyên Giáp, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 10.947.354 4

7 TG0235Z Công ty TNHH MTV DMK Auto 198 Nguyễn Tất Thành, Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 15.376.664 6

8 TG0239Z Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hoàn Cầu 25 Lê lai, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 51.246.712 5

9 TG0243Z Công ty TNHH N&T Đắk Nông Tổ 1, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 5.795.657 4

10
TG0361G

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và 

Dịch Vụ Ngân Phát
Tổ 2, phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông 3.146.687 29

11 CG0011Z Hộ kinh doanh Phước Hà Tổ 4, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 4.088.381 4

12
TG0099Z Công ty TNHH SX TM Quốc Khánh Đắk Nông

Đ. Tống Duy Tân, Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Thành, thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
11.773.566 4

13
TG0157Z

Công ty TNHH một thành viên Huyền My Đắk 

Nông
Tổ 3, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông 4.813.207 4

14
TG0161Z

công ty TNHHH TM DV nội thất quảng cáo Hùng 

Hưng
284 Tôn Đức Thắng, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 23.676.198 10

15
TG0167Z

Công ty TNHH MTV nội ngoại thất thanh nghĩa 

DNO
30 Lê Lai, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 11.800.343 10

16
TG0172Z

Công ty cổ phần TM và DV BĐS Đắk Nông Cao 

Nguyên
285 Tôn Đức Thắng, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 13.724.329 12

17 TG0174Z Công ty TNHH MTV A&T Tổ 3, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 9.683.956 9

18 TG0218Z Công ty cổ phần Nông nghiệp sạch Đắk Nông Tổ 6, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 7.883.094 4

19
TG0261G Công ty TNHH MTV Hoàng Quân

04 Quang Trung, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, 

Tỉnh Đắk Nông
23.990.506 10
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STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ

Tổng số chậm đóng 

BHXH, BHYT, 
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Số tháng 

chậm 
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20
TG0269G Công ty TNHH Hồng Quân

Tổ 2, Phường. Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông
8.748.549 9

21
TG0277G Công ty TNHH Tư vấn Minh Khôi

Tổ 3, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông
66.283.212 46

22
TG0284G

Công ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Và 

Dịch Vụ Sơn Mã
Tổ 2, P. Nghĩa Tân, Tp Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 125.827.084 6

23
TG0334G Công ty Cổ Phần Bách Sinh

Thôn Tân Hòa, Xã Đăk R Moan, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk 

Nông
12.028.828 4

24
TG0337G

Công ty TNHH  thương mại & Vận Tải Hương 

Cần

Tổ Dân phố 3, Phường Nghĩa Phú, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đăk Nông
14.211.352 14

25
TG0340G

Doanh nghiệp tư nhân thương mại xăng dầu Vân 

Nam

Tổ dân phố 8, Phường nghĩa phú, Thành phố Gia Nghĩa, Đăk 

Nông
25.374.035 14

26
TG0406G

Công ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Dịch 

Vụ Hd Đắk Nông

Tổ 9, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông
43.306.953 17

27
TG0409G

Công ty Tnhh Một Thành Viên Thành Đạt Phát 

Đắk Nông

Tổ 10, Phường Nghĩa Thành,  Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông
11.845.631 10

28
TG0424G Công ty Tnhh Quốc Cường Đắk Nông

Tổ dân phố 4, Phường Nghĩa Phú, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 

Đắk Nông
9.241.566 4

29
TG4001G Công ty Tnhh Tm Xnk Macca Sachi Thịnh Phát

37 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
3.849.682 4

30
TG4003G

Công ty Tnhh Một Thành Viên Hoàng Thạch Đắk 

Nông

Hẻm 28, Đường Y Bih Aleo, Tổ 3, Phường Nghĩa Trung,  

Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông
11.407.766 4

31
TG0135Z Công ty TNHH Thế Gia Đắk Nông

Cụm dân cư số 8, Tổ dân phố Tân Tiến, Phường Quảng Thành, 

Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
7.907.179 5

32
TG0140Z

Công ty cổ phần trang trí nội ngoại thất Dream 

house
Đường Quang Trung, Tổ 2, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 12.093.310 10

33 TG0175Z Công ty TNHH một thành viên HTQK Tôn Đức Thắng, Tổ 1, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 85.950.495 3

34
TG0192Z

Công ty TNHH MTV xây dựng - thương mại Lợi 

Huệ
Tổ 5, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 15.577.705 3

35
TG0196Z

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại dịch vụ 

Minh Ngọc
01 Trần Huy Liệu, Tổ 5, Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 5.339.991 3

36
TG0197G Công ty TNHH Thương Mại Nga Hoàng Phát

Tổ Dân phố 1, nghĩa Phú, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông
170.265.815 8

37 TG0207Z Công ty TNHH Phú Sơn Tổ 5, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 37.156.570 4

38
TG0208G

Công ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Và 

Xây Dựng Hoàng Dũng
Tổ 4 P. Nghĩa Tân, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 24.794.722 3

39
TG0210G Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Đắk Quảng Số 153, đường Lê Lợi, P. Nghĩa Trung, Thành Phố Gia Nghĩa 67.200.001 8

40 TG0211Z Công ty TNHH SLC Hoàng Long 19 Quang Trung, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 32.950.875 10
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41 TG0224G Công ty TNHH MTV Thuận Tâm Đắk Nông Thôn 3 xã Đắk Nia, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 30.412.366 3

42
TG0252Z

Chi nhánh Đắk Nông - Công ty TNHH một thành 

viên Thái Huy
Tân Tiến, Quảng Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 3.951.962 3

43
TG0423G

Công ty Tnhh Một Thành Viên Trần Dũng Đắk 

Nông

Số 31, đường Điện Biên Phủ, Phường Nghĩa Trung, tp Gia 

Nghĩa, Đắk Nông
13.763.451 10

44
TG0434G

Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Thương Mại Mê 

Kông Xanh Tại Đắk Nông

Đường Quốc lộ 14, Tổ 6, Phường Nghĩa Phú, Thành Phố Gia 

Nghĩa, Đắk Nông
13.641.841 3

45
TG0436G Công ty Tnhh Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Dtp

Số 13 Đường Vũ Anh Ba, tổ 3 phường Nghĩa Trung, Thành 

Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
86.031.758 9

46 TG0019G Công ty Tnhh Một Thành Viên Xây Dựng HBBT phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 4.355.122 3

47
TG0039G Doanh Nghiệp Tư nhân SX TM DV Quốc Thanh

Số 200 Đường Hùng Vương,phường Nghĩa Thành, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
8.145.196 5

48 TG0086Z Công ty TNHH MTV Khang Thịnh Đắk Nông TDP6, Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 9.185.385 4

49 TG0088Z Công ty TNHH Tân Phát Đắk Nông Tổ 2, P Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đăk Nông 14.379.806 3

50 TG0090Z Công ty TNHH Công nghệ sạch LTP Thôn Tân Lợi, xã Đắk R'Moan, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông 15.718.856 3

51 TG0145Z Công ty TNHH một thành viên Châu Giang Tổ 3, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông 32.100.647 12

52
TG0156Z

Công ty Tnhh Tư Vấn Và Xây Dựng Nhật Bảo Đăk 

Nông
TDP Tân Tiến, Quảng Thành, Gia Nghĩa, Đăk Nông 28.728.266 17

53 TG0225Z Công ty TNHH MTV Khang Thịnh Tổ 4, Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 5.172.826 4

54
TG0270G Công ty TNHH MTV Hưng Phú Đại An

số 814  đường Nguyễn tất thành Tổ 3 nghĩa phú gia nghĩa đăk 

nông
10.851.334 6

55
TG0271G

Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ vận tải 

Đông Sáng

Tổ 3, Phường. Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông
57.321.754 12

56 TG0286G Công ty TNHH tư vấn xây dựng Việt Cát Tổ 3, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 37.064.207 4

57
TG0344G

Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng và 

Dịch Vụ 557

Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, 

Tỉnh Đắk Nông
18.360.163 11

58
TG0377G

Công ty TNHH Một Thành Viên Hoàn Phát Đắk 

Nông

Tổ dân phố 4, Phường Nghĩa Tân,  Thành phố Gia Nghĩa, Đắk 

Nông
12.861.335 9

59
TG0408G

Công ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Nga 

Hoàng

Tổ 4, Phường Nghĩa Trung,  Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông
14.555.437 11

60
TG0480G

Công ty TNHH Một Thành Viên Thiên Phát Đắk 

Nông
Thôn Tân Thịnh, Xã Quảng Thành, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông 100.748.306 64

61
TG0003Z

Chi nhánh Đăk Nông - Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Xây dựng miền trung

Hẻm số 10 Đường Đinh Tiên Hoàng Tổ 3 P Nghĩa Tân - Gia 

Nghĩa - Đăk Nông
24.419.402 40

62 TG0120Z Công ty TNHH MTV Gạch Block 379 146 Chu Văn An, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 3.542.520 3

63 TG0141Z Công ty TNHH viễn thông tin học công nghệ số Tổ 2, Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 21.674.896 3

64
TG0210Z

Công ty TNHH Thương mại sản xuất nông sản 

Hồng Phát
Tổ 5, Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 4.813.207 3

65 TG0230Z Công ty TNHH Nguyễn Toàn Tổ7, Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 8.687.542 3
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66
TG0253Z

Công ty TNHH MTV Hưng Trường Phát Đắk 

Nông
Tổ 3, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông 5.151.696 4

67
TG0477G Doanh Nghiệp Tư Nhân Sáng Tạo

Số 08, đường Nguyễn Tri Phương, tổ 2, Phường Nghĩa Thành, 

TP Gia Nghĩa, Đắk Nông
5.077.340 10

68
TG0228G Công ty TNHH Nam Đắk Nông

Số 08, Nguyễn Thượng Hiền, Tổ 3, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, 

Đắk Nông
499.038.702 86

69
TG0481G Công ty Tnhh Quảng Cáo Nguyên Anh Art

Đường Tôn Đức Thắng, Tổ 4, Phường Nghĩa Thành, Thành 

Phố Gia Nghĩa, Đắk Nông
42.636.578 16

70
TG0131G Công ty TNHH Xây Dựng VTR

TDP3, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Đăk Nông( 

gần khách sạn hương bình)
57.434.703 13

71
TG0460G Doanh Nghiệp Tư Nhân Gas Gia Ngọc Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, Thành Phố Gia Nghĩa, Đắk Nông 12.117.740 10

72
TG0087G Công ty TNHH Một Thành Viên TTD

Số 25 Đường chu Văn An, Phường Nghĩa Thành, Thành Phố 

gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông
38.882.029 10

73
TG0115Z

Công ty TNHH một thành viên công nghệ Tiến 

Hưng DNO
Tổ 4, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 3.003.628 10

74
TG0300G Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng GAIA

Tổ 6 phường Nghĩa Phú, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

( Nhà thuốc Trường Hải)
7.648.404 7

75 TG0061G Công ty TNHH Tân Trường Phát Phường Nghĩa Tân, Thành Phố Gia Nghĩa, Đăk Nông 62.193.274 7

76
TG0132G Công ty TNHH MTV Xây Dựng Trí Nguyên

Tổ 3 P. Nghĩa Đức, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (VP 

đại diện số 77 đào duy từ)
36.697.108 6

77
TG0083G Công ty CP Xây Dựng Long Bách Đường Amajao, tổ 2, phường nghĩa đức gia nghĩa, Đăk nông 6.838.709 6

78
EG0011G

Chi Nhánh Hợp Tác Xã Hòa Bình Xanh Tại Đắk 

Nông
Tổ 6 phường Nghĩa Phú, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 6.187.245 6

79
TG0147G DNTN Bảo Ngọc Đăk Nông

Số 210 - Đường 23/3 P. Nghĩa Trung - Thành Phố Gia Nghĩa - 

Đăk Nông
11.534.609 5

80
EG0008G HTX Vận Tải An Nam Tổ 1, Phường Nghĩa Thành, Thành Phố Gia Nghĩa, Đắk Nông 5.200.608 4

81
TG0232G Công ty Cổ phần nông lâm nghiệp Trường Thành Thôn 7, Trường Xuân, Đắk Song, Đăk Nông 58.808.876 4

82
TG0524G Công ty TNHH MTV Lộc Trường Minh Đăk Nông Tổ 4, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đăk Nông 10.303.392 4

83 TG0251G Công ty TNHH Đầu tư xây dựng PTP Tổ 4, P. Nghĩa Phú, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 7.767.379 3

84 TG0110Z Công ty TNHH MTV Đại Sơn Dương Tổ 4, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 3.850.566 3

85
TG0232Z

Công ty TNHH MTV Xây dựng - Dịch vụ - Vận tải 

Thiên Kim
Tổ 6, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 8.707.076 3

86
TG0257G Công ty TNHH Lai Hương 2

Số 74 Huỳnh Thúc Kháng, phường Nghĩa Thành, Thành Phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
63.637.890 3
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87 TG0028G Công ty TNHH Mai Linh Đăk Nông QL 14, Tổ 6, Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông 44.791.171 3

88
TG0367G

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 

Kiến Trúc Xây Dựng Daknongland

Tổ dân phố 2, Phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông
17.013.211 3

89
TG0053Z

Công ty TNHH DVXD & TTNT Bích Thảo

Cửa hàng Vật liệu Bích Thảo, đường Quang Trung, Tổ 2 

Phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa 26.290.217
9

90 TG0037Z Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 369 Tổ 4, Phường Nghĩa Đức, Tp Gia Nghĩa, Đắk Nông 30.264.337 6

91 TG0028Z Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Land Tổ 7, Phường Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 12.006.014 11

92
TG0013Z

Công ty TNHH MTV Thương mại xây dựng Thiện 

Thành

Tổ 1, Phường Nghĩa Phú, TP. Gia Nghĩa

13.222.333
10

93 TG0064Z Công ty TNHH Xây dựng Đức Thái DTC TDP 4, P Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 14.677.339 8

94 TG0021Z Công ty TNHH MTV Tùng Tà Đùng 115 Lê Hồng Phong, Phường Nghĩa Phú, Gia Nghĩa 28.919.494 37

95 TG0084Z

Công ty TNHH MTV Truyền thông quảng cáo 

DNO Tổ 1, Phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông 4.485.136
3

96 TG0081Z Công ty TNHH TM XNK Tuấn Anh DN Tổ 5, Phường Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 6.301.807 4

97 TG0079Z Công ty TNHH Đầu tư phát triển BĐS Đăk Nông

Thôn Tân Lợi, Xã Đắk Rmoan, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông

16.446.053
4

98 TG0074Z

Công ty TNHH Một thành viên Giáo dục Thành 

Phát Tổ 4, phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 6.463.581
4

99 TG0045Z Công ty TNHH Nam Việt Đăk Nông

Đường Lê Hồng Phong, Tổ 5, P Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, Đăk 

Nông 8.184.893
4

100 TG0035Z

Công ty TNHH MTV Quảng cáo & Tổ chức sụ 

kiện Duy Nguyễn Pro

Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông

15.637.300
5

101 TG0008Z Công ty CP DU lịch Nông nghiệp công nghệ cao Tổ 3, Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông 4.958.318
3

102 TG0007Z

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thanh 

Thúy

161 đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, TP Gia 

Nghĩa, Đắk Nông 8.092.447
4

103
TG0117Z

Công ty TNHH MTV tư vấn và kỹ thuật xây dựng 

Vạn Thành
Tổ 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

13.697.886,00        
4

104 TG0176Z Công ty TNHH MTV Ngọc Chính Minh Tổ 3, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 9.004.915,00          6

105
TG0179Z Công ty TNHH MTV Vạn Thương Đắk Nông

Lô đất 16, KCN ứng dụng CN cao; Đắk Nia; Gia Nghĩa; Đắk 

Nông 9.033.746,00          
4

106
TG0183Z

Chi nhánh Công ty Đấu Giá Hợp Danh Dầu Khí 

Việt Nam Tại Tỉnh Đăk Nông
76 A, Lê Thánh Tông, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông

11.520.000,00        
3

107
TG0208Z Công ty TNHH HTT Đắk Nông 76 Lê Thánh Tông, Tổ 2, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông

11.790.000,00        
8

108
TG0214Z

Công ty TNHH  TM & DV Quảng cáo - Nội thất 

VCL AD
07 Hàm Nghi, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông

14.976.000,00        
6

109 TG0296G Công ty TNHH MTV Phước Sang Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, tp Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 48.045.767,00        42



STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ

Tổng số chậm đóng 

BHXH, BHYT, 

BHTN (đồng)

Số tháng 

chậm 

đóng

Ghi chú

110
TG0299G Công ty cổ phần xây dựng Nghĩa Bình

Quốc lộ 28, Tổ 5, phường Nghĩa Trung, tp Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 51.086.854,00        
48

111 TG0322G Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn D&G Đắk Nông 124 Nguyễn Viết Xuân, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 4.981.951,00          5

112
TG0385G

Công ty Tnhh Một Thành Viên Loan Quyên Đắk 

Nông
Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Đức, tp Gia Nghĩa, Đắk Nông

11.200.000,00        
7

113

TG0393G Công ty Tnhh Một Thành Viên Tùng Lâm Tổ 3, Phường Nghĩa Trung,  Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

12.415.290,00        

5

114
TG0452G Công ty Tnhh Thành Công Đắk Nông

124 nguyễn viết xuân, Tổ 1, Phường Nghĩa Phú, tp Gia Nghĩa, 

Tỉnh Đắk Nông 113.920.196,00      
81

115
TG0453G

Công ty Tnhh Một Thành Viên Minh Đức Đắk 

Nông
Tổ  5, Phường Nghĩa Trung, tp Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

5.264.790,00          
5

116
TG0497G Công ty Tnhh Một Thành Viên Thảo Ly Đắk Nông Tổ dân phố 5, Phường Nghĩa Phú, tp Gia Nghĩa, Đắk Nông

9.984.000,00          
4

117
TG0504G

Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Gia 

Hoàng
Tổ dân phố 4 - Phường Nghĩa Tân - tp Gia Nghĩa - Đắk Nông

3.910.779,00          
5

118
TG0511G

Công ty Tnhh Cung Ứng Vật Liệu Xây Dựng Việt 

Đức

km7, Quốc lộ 14, Thôn Tân Thịnh, Phường Quảng Thành, 

Thành Phố Gia Nghĩa, Đắk Nông 64.682.500,00        
5

119
TG0514G

Công ty Tnhh Một Thành Viên Dịch Vụ & Thương 

Mại Hồng Thơ
Tổ 8, Phường Nghĩa Phú, tp Gia Nghĩa, Đắk Nông

10.560.000,00        
5

120
TG0522G

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 

Nguyên Anh Phát
Tổ 5, Phường Nghĩa Trung, tp Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

6.874.196,00          
3

121
TG0526G

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Kim Hằng Đăk 

Nông

34 Trương Định, TDP2, Phường Nghĩa Thành, Thành Phố Gia 

Nghĩa, Đăk Nông 11.880.000,00        
3

122
TG0529G

Công ty Tnhh Một Thành Viên Xây Dựng Và 

Thương Mại Dịch Vụ Thành Màu
Tổ 5, Phường Nghĩa Phú, tp Gia Nghĩa, Đắk Nông

168.949.820,00      
56

123
TG0530G

Công ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại 

Quang Tuấn Đắk Nông

Số 17, đường Tôn Đức Thắng, tổ dân phố 2, Phường Nghĩa 

Thành, tp Gia Nghĩa, Đắk Nông 3.744.000,00          
3

124 TG0534G Công ty Tnhh Hữu Khánh Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, tp Gia Nghĩa, Đắk Nông 7.680.000,00          4

125
TG4005G

Công ty TNHH MTV SX TM DV Gia Khang Đắk 

Nông

Đường Mạc thị Bưởi, Tổ 10, Phường Ngĩa Thành, Thành Phố 

Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông 31.628.449,00        
5

126
TG0129Z Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đại Minh Group Thôn Tân Thịnh, Quảng Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 38.493.949 6

127
TG0329G

Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Huân 

Chương

Tổ 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông
59.450.573 7

128
TG0330G

Công ty TNHH TMDV Du lịch Đắk nông 

TOURIST
179 Hùng Vương, Tổ 4, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 37.040.035 8

129
TG0414G

Công ty Tnhh Một Thành Viên Thương Mại Xây 

Dựng Khánh Công

Đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thành Phố Gia Nghĩa, Đắk 

Nông
9.859.317 8
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890.472.067

1 EA0001A
Hợp tác xã vận tải hành khách vệ sinh môi trường 

Đăk GLong
Bon R' Dạ, X.Quảng Khê, H.Đăk GLong, T. Đắk Nông 11.131.364 6

2 TA0002A Công ty Cổ phần Wolfram Đăk Nông X. Quảng Khê, H. Đăk G'Long, T.Đăk Nông 351.737.736 119

3 TA0003A
Công ty TNHH một thành viên vận tải khách Quốc 

Long
X. Quảng Sơn, H. Đăk G'Long, T.Đăk Nông 18.334.617 4

4 TA0009A Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng ADN Xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 96.275.451 97

5 TA0012A
Công  ty TNHH phân bón và dịch vụ nông nghiệp 

Đất Việt
Thôn 5, xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 43.093.546 65

6 TA0013A Công ty TNHH Hồng Ngọc Phát Đăk Nông
Bon Ka La Yu, Xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk 

Nông
39.153.314 12

7 TA0021A Công ty TNHH một thành viên Hùng Vui Thôn 4, xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 8.311.695 40

8 TA0027A Công ty TNHH MTV Ngọc Long Đắk Nông Xã Quảng Sơn, Huyện Đăk  Glong, tỉnh Đăk Nông 17.307.741 13

9 TA0029A
Công ty TNHH MTV Trọng Sang CoFFee Đắk 

Nông
Bon R' Dạ, xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 41.899.335 10

10 TA0030A Công ty TNHH xăng dầu Đạt Thành Bon R' Dạ, xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 9.153.104 4

11 TA0035A Trường mầm non tư thục Hoa Mơ Bon Nting, Xã Quảng sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 54.930.249 34

12 TA0036A
Doanh nghiệp tư nhân thương mại Nguyễn Hoàng 

Bảo
Thôn 3, xã Đăk R măng, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 15.631.464 14

13 TA0046A Công ty TNHH MTV Hoa Thắng Đắk Nông Bon R' Bút, X. Quảng Sơn, H. Đăk glong, T. Đăk Nông 10.907.203 10

14 TA0051A
Công ty TNHH MTV nông sản - phân bón Toàn 

Phát
Thôn 7, X. Đăk Ha, H. Đăk Glong, T. Đăk Nông 10.321.512 9

15 TA0054A
Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ nông 

sản Thành Công
X. Quảng Sơn, H. Đăk Glong, T. Đăk Nông 12.750.447 4

16 TA0062A Công ty cổ phần XD -TM -DV & SX HTB Thôn 1, Xã Đăk Ha, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk Nông 16.758.026 7

17 TA0065A
Chi nhánh Đắk Nông - Công ty cổ phần nhiên liệu 

Rồng Vàng

Thôn Quảng Long, X. Quảng Khê, H. Đăk G'Long, T.Đăk 

Nông
17.917.698 3

18 TA0066A Công ty TNHH công nghiệp Đạt Thành Thôn 7, Xã Đăk Ha, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk Nông 10.294.288 10

19 TA0067A Công ty TNHH dầu khí Đạt Thành Bon R' Dạ, Xã Quảng Khê, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk Nông 14.820.511 11

20 TA0068A Công ty TNHH hóa dầu Đạt Thành Bon NĐoh, Xã Quảng Sơn, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk Nông 14.801.971 11

21 TA0072A
Công ty TNNH Một thành viên Nông Sản Ngọc 

Anh Khoa
Thôn 3, Xã Đăk Ha, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk Nông 6.458.030 3

22 TA0077A
Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương Mại và 

Dịch vụ Kim Sơn Ninh Bình

Thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk 

Nông
10.989.594 3

II. BHXH huyện Đắk Glong
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23 TA0081A
CÔNG ty TNHH Sản xuất thương mại ĐÀM 

HẠNH ĐẮK NÔNG
Thôn 7, Xã Đắk Ha, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk Nông 7.701.130 3

24 TA0083A Công ty TNHH  Xây dựng Hoàng Lâm Đắk Nông Thôn 7, Xã Đắk Ha, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk Nông 7.785.654 6

25 TA0086A Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phú Gia Nghĩa
27 Phan Đăng Lưu, Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, Thành Phố Gia 

Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
32.711.055 4

26 TA0087A Công ty TNHH VLXD Gia Khang
Thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk 

Nông
9.295.332 10 Đã đóng 

tháng 11

558.726.567

1 HE0016E Phòng Văn Hóa Thông Tin Huyện Đăk Song Tổ 5, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 46.590.500 7

2 NE0010E
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Chú ong 

nhỏ
Tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 20.335.896 3

3 QE0005E Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa Xã Đăk Hòa - Đăk Song - Đăk Nông 168.744.544 4

4 TE0009E Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đồng Tâm Xã Thuận Hạnh - Đăk Song - Đăk Nông 14.170.151 5

5 TE0019E
Công ty TNHH Dược Vật tư y tế Đắk Nông - Chi 

nhánh Đắk Song
Bon Bur Wah, Đăk N'Đrung, Đăk Song, Đăk Nông 19.368.635 8

6 TE0028E
Công ty Cổ Phần Sam Nông Nghiệp Công Nghệ 

Cao
Thôn 7, Xã Trường Xuân, Đăk Song, Đăk Nông 100.939.436 4

7 TE0055E Công ty TNHH Xây dựng Biển Xanh - Đắk Song Tổ 2, Thị Trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Đắk Nông 15.006.908 5

8 TE0057E Công ty TNHH MTV Trần Vũ Đắk Nông Thôn 6, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông 3.202.106 3

9 TE0075E Công ty TNHH TM DV Tường Vy Đắk Nông
Bon Jang Play 3, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk 

Nông, Việt Nam
7.121.976 3

10 TE0078E
Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ 

Phước Duy
Tổ 01, thị trấn Đức An, Đắk Song, Đắk Nông 5.351.623 5

11 TE0084E
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Kỹ thuật 

cơ điện Nguyễn Lê
TDP1, Thị Trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông 84.894.988 12

12 TE0085E Công ty TNHH Lâm nghiệp xanh Haki Thôn 10, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông 5.487.055 3

13 TE0092E
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng 

HIGG Tây Nguyên

Tổ 2, Thị Trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông, 

Việt Nam
67.512.749 6

3.069.431.581

1 TF0040F
Công ty TNHH một thành viên Thịnh Thành Đắk 

Nông
Thôn 7, Đắk Wer, Đắk R'lấp, Đắk Nông 161.268.624 58

2 TF0045F
Công ty TNHH một thành viên xây dựng Thanh 

Tuấn Đắk Nông
Quảng Lộc, Đạo Nghĩa, Đắk R'lấp, Đắk Nông 11.296.275 5

3 TF0066F Doanh nghiệp tư nhân Thành Tín Khối 5, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk  Nông 37.062.830 8

III. BHXH huyện Đắk Song

IV. BHXH huyện Đắk R'lấp
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4 TF0090F
Công ty TNHH một thành viên Vạn Hưng Thịnh 

Phát
Khối 6, TT. Kiến Đức Đắk R'lấp, Đắk Nông 39.410.292 4

5 TF0099F
Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch 

vụ Nhân Tài
Quảng Thuận, Nghĩa Thắng, Đắk R'lấp, Đắk Nông 31.914.678 7

6 TF0150F Công ty TNHH MTV Thanh Đức Đắk Nông Thôn Quảng Bình, Nghĩa Thắng, Đắk R'lấp, Đắk Nông 19.962.233 10

7 TF0158F Công ty TNHH MTV Quảng cáo A&T Số 14 Nguyễn Tất Thành, TT Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 13.523.202 4

8 TF0184F
Công ty TNHH thương mại và sản xuất phân bón 

Hùng Quang
Thôn 14, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 36.581.285 6

9 TF0227F Công ty TNHH Một thành viên Hà Cường Thành Thôn 1, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 12.235.278 4

10 NF0005F Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Tây Nguyên
KDC cán bộ Alumin, Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, 

tỉnh Đắk Nông
47.305.175 11

11 TF0028F
Công ty cổ phần đầu tư và XNK An Phong Đắk 

Nông

Số 29-31, Đường 23/03, Tổ 3, P. Nghĩa Trung, TX. Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông
112.341.291 45

12 TF0078F Công ty TNHH Ngọc Hưng Đắk Nông Thôn 3, Nhân Cơ, Đắk R'lấp, Đắk Nông 129.133.339 46

13 TF0079F
Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Trường Thịnh 

Đắk Nông
Thôn 3, Nhân Cơ, Đắk R'lấp, Đắk Nông 30.881.001 64

14 TF0085F Công ty TNHH TM DV Hoàng Nghi Coffe Thôn 13, Đắk Wer, Đắk R'lấp, Đắk Nông 88.967.364 10

15 TF0111F Công ty TNHH Lộc Thạch Bazan Đắk Nông Thôn 13, Đắk Wer, Đắk R'lấp, Đắk Nông 54.496.380 59

16 TF0112F Công ty TNHH thương mại Chính Trường Thôn 13, Đắk Wer, Đắk R'lấp, Đắk Nông 11.106.077 59

17 TF0134F Công ty TNHH MTV xây dựng Lũy Hoàng Anh Thôn 9 xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 68.366.055 33

18 TF0145F
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai 

Anh Qui
Thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 4.540.640 56

19 TF0147F Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Mỹ Đức Thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 10.458.281 8

20 TF0153F
Công ty TNHH một thành viên xây dựng Xuân 

Linh
Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 13.400.993 56

21 TF0167F Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Kim Ngân Thôn 3, Xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 61.558.327 36

22 TF0186F Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thu Trang Thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp ,tỉnh Đắk Nông 35.313.857 13

23 TF0198F
Công ty TNHH một thành viên Hồng Phát Đắk 

Nông
Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 71.693.236 18

24 TF0201F
Công ty TNHH một thành viên sản xuất NN CNC 

TM-DV du lịch Nguyên Thành Phát
Thôn 6, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 299.777.983 36

25 TF0204F
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An 

Lộc Đắk Nông
Thôn 5, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 34.437.072 15

26 EF0003F
Hợp tác xã nông nghiệp - Dịch vụ tổng hợp Kiến 

Đức
Khối 1, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 91.185.738 8

27 TF0035F
Công ty TNHH tư vấn - Xây dựng Vạn Thịnh Đắk 

Nông
Khối 8, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 7.368.753 6



STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ

Tổng số chậm đóng 

BHXH, BHYT, 

BHTN (đồng)

Số tháng 

chậm 

đóng

Ghi chú

28 TF0051F Văn phòng công chứng Đắk R`lấp Khối 2, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 66.299.414 5

29 TF0053F Doanh nghiệp tư nhân Phương Lan Đắk Nông Khối 9, Thị trấn Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 35.326.062 36

30 TF0083F
Công ty TNHH một thành viên xây dựng công 

trình Anh Vũ
Khối 6, thị trấn Kiến Đức. huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông 9.693.926 74

31 TF0091F
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sông Đà Hòa 

Bình
Thôn 5, xã Đắk Sin, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 111.131.840 6

32 TF0195F
Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển 

địa ốc Đỗ Hoàng

Số 8, Chu Văn An, TT. Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk 

Nông
49.510.082 16

33 EF0007F Hợp tác xã nông nghiệp vận tải 24h Khối 6, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 12.895.439 5

34 TF0069F
Công ty TNHH một thành viên Khánh Vy Đắk 

Nông
Thôn 1, Quảng Tín, Đắk R'lấp, Đắk Nông 105.663.622 75

35 TF0073F
Công ty TNHH một thành viên Xây dựng - Thương 

mại Thanh Tâm Phát
Thôn 9, Kiến Thành, Đắk R'lấp, Đắk Nông 39.893.264 7

36 TF0081F Công ty TNHH Thuận Tiến Thôn 4, Quảng Tín, Đắk R'lấp, Đắk Nông 372.699.850 60

37 TF0156F Doanh nghiệp tư nhân Vân Linh Tân Lập, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 8.500.299 4

38 TF0159F Công ty TNHH một thành viên Kiều Phương Đông Bon Sê Rê 1, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 27.046.403 4

39 TF0169F
Công ty TNHH một thành viên Tuấn Hiệp Đắk 

Nông
Khối 9, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 23.370.118 14

40 TF0231F Công ty trách nhiệm hữu hạn Duy Khôi Group Khối 2, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 123.601.690 10

41 TF0240F
Công ty TNHH giám sát thiết kế xây dựng Thái 

Phúc
Thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 18.075.774 5

42 NF0004F Nhóm trẻ mẫu giáo, tư thục Happy Kids Khối 1, TT. Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 13.354.677 4

43 TF0030F
Công ty TNHH một thành viên Tuấn Lợi Đắk 

Nông
Thôn 2, Kiến Thành, Đắk R'lấp, Đắk Nông 312.767.987 33

44 TF0080F
Công ty TNHH Một thành viên xây dựng và dịch 

vụ Thiên Long Bảo
Khối 5, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 70.654.616 68

45 TF0105F Công ty TNHH xây dựng và Môi trường Đakgreen Khối 5, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 12.601.224 6

46 TF0139F Công ty TNHH một thành viên cơ khí Huy Bảo Thôn 6, Kiến Thành, Đắk R’lấp, Đắk Nông 45.175.760 45

47 TF0175F
Công ty TNHH một thành viên Quyết Tiến Đắk 

Nông
Khối 6, TT. Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 44.310.917 19

48 TF0178F Công ty TNHH MTV Sơn Mai Kiến Đức Khối 6, TT Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 5.748.433 5

49 TF0182F Công ty TNHH sản xuất Như Nghĩa Khối 5, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 15.265.636 18

50 TF0219F
Công ty TNHH một thành viên Hưởng Oanh Đắk 

Nông
Khối 7, Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 10.258.289 7

963.441.542

1 YN0001B Công ty TNHH CNTP PAGODA VN KCN Tâm Thắng - Cư Jút - Đăk Nông 99.292.726 4

V. BHXH huyện Cư Jut
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2 TB0007B Công ty CP Chế Biến Gỗ XK Hưng Thịnh KCN Tâm thắng - Cư Jút - Đăk Nông 590.536.191 24

3 TB0029B Công ty TNHH xây dựng Minh Huy 70 Nguyễn Văn Linh, Bon U1, Thị Trấn Ea T-Ling 4.983.162 6

4 TB0062B Công ty cổ phần ván công nghệ cao Bison Tâm thắng, Cư Jút, Đắk Nông 247.889.706 3

5 TB0092B Công ty TNHH MTV Tân Đại Thành Thôn 2, Tâm Thắng, Cư Jút, Đắk Nông 15.431.634 3

6 TB0140B Công ty TNHH TM & DV Anh Khang 86 Lê Hồng Phong, Thị trấn Ea T'Ling, huyện Cư Jút 5.308.123 3

24.578.748.628

1 QD0006D Công ty TNHH MTV Nam Nung Xã Nâm nung huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông 22.923.193.578      95

2 TD0001D Công ty cổ phần Đông Bắc Đăk Drô - Krông Nô - Đắk Nông 920.685.104           111

3 TD0011D Công ty TNHH MTV NTCN Quảng Phú 1 Phú Lợi, Quảng Phú, Krông Nô, Đăk Nông 51.143.426             19

4 TD0022D Chi nhánh 2 - Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Mai Thôn 2, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông 79.905.406             33

5 TD0039D Công ty TNHH MTV Long Vũ Đăk Nông Thôn Nam Hà, X. Nâm Đir, H. Krông Nô, T. Đăk Nông 255.224.640           26

6 TD0041D Công ty TNHHMTV VLXD ST Tùng Lâm TDP1, TT Đăk Mâm, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông 17.343.316             16

7 TD0045D Công ty TNHH MTV Hải Khánh Ngân Thôn Phú Thuận, X. Quảng Phú, H. Krông Nô, T. Đăk Nông 100.090.785           
22

8 TD0049D Công ty TNHH XD TM DV Công Nhật Thôn Phú Thuận, X. Quảng Phú. H. Krông Nô, T. Đăk Nông 35.589.899             
8

9 TD0054D Công ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng T&Q X. Nam Đà, H. Krông Nô, T. Đă k Nông 114.988.976           5

10 TD0057D
Công ty TNHH MTV Đại Lợi Phát - Chi nhánh 

Đăk Nông
Thôn K62, X. Đăk Drô, H. Krông Nô, T. Đăk Nông

16.410.010             
15

11 TD0062D Công ty TNHH TM - DV - XD Đăng Quân Quảng Phú - Krông Nô - Đắk Nông 24.349.436             6

12 TD0063D Công ty TNHH DATCONS Số 143 Thôn Nam Cường, X Nam Đà, Huyện Krông Nô 9.126.215               4

13 ED0002D Hợp tác xã đan thêu Thanh Hằng
Số 47, Nguyễn Tất Thành, TT Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đăk Nông 20.511.053             
24

14 ED0008D
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sinh thái Nâm 

N'đir 
Bon Đăk 	Prí, X. Nâm N’Đir, H. Krông Nô, Đăk Nông

10.186.784             
5

485.427.376

1 CC0006C Hộ Kinh Doanh Trương Thị Thảo TDP 12 - TT Đăk Mil - Đăk Mil - Đăk Nông 13.343.096 13

2 CC0013C Hộ Kinh Doanh Trương Thị Ngọc Duyên Thôn Đắc Xuân, xã Đăk Lao, huyện Đăk Mil, Tỉnh Đăk Nông 3.532.993 3

3 EC0002C Hợp Tác Xã Giao Thông Vận Tải Đăk Mil Xã Đăk Lao - Đăk Mil - Đăk Nông 24.805.009 4

4 EC0003C Hợp tác xã Nông Nghiệp Công Bằng Thuận An Thôn Đức An Xã Thuận An, Đăk Mil, Đăk Nông 52.744.976 5

5 KX0008C
Cán bộ xã phường không chuyên trách chỉ tham 

gia BHXH xã Đăk Săk
Xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông 17.244.216 12

VI. BHXH huyện Krông Nô

VII. BHXH huyện Đắk Mil
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6 TC0062C Công ty Cổ Phần Thiên Tân
Cụm CN Thuận An, Xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk 

Nông
5.201.907 3

7 TC0064C
Công ty TNHH MTV XD - TM  Vạn Năng Đăk 

Nông
Thôn Đức Tân, Xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông 30.554.830 5

8 TC0068C Chi nhánh công ty TNHH TM K.V Đơn Dương
Khu CN Thuận An, Xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk 

Nông
22.621.872 5

9 TC0078C
Công ty TNHH MTV Máy Nông Nghiệp Tây 

Nguyên
Thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông 21.178.109 3

10 TC0081C Công ty TNHH MTV Đăng Hưng
117 Nguyễn Tất Thành, TT Đăk Mil, huyện Đăk Mil, Tỉnh Đăk 

Nông
70.145.585 9

11 TC0085C Công ty TNHH MTV TM Ngọc Tuyết Thôn Đức Hòa, Thuận an, Đăk Mil, Đăk Nông 3.362.184 3

12 TC0088C
Công ty TNHH MTV Vận Tải hành khách Hoàng 

Kim

Thôn Minh Đoài, Xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk 

Nông
100.957.179 55

13 TC0091C Công ty TNHH Xây dựng Tâm An Phúc Thôn 8, xã Đăk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông 20.434.106 14

14 TC0093C Công ty TNHH MTV Bảo Long Tây Nguyên TDP 5, Thị trấn Đắk Mil, Đắk Mil, Đắk Nông 6.439.620 4

15 TC0098C
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây 

dựng Tòng Ly Tây Nguyên
Thôn Đức Hòa, Xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 12.880.777 6

16 TC0103C DNTN Phương Thảo
41 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk 

Nông
11.488.572 10

17 TC0116C Công ty Cổ phần Thương Mại Sachi Tây nguyên Thôn Đức An - Xã Thuận An - Đăk Mil - Đăk Nông 29.804.006 14

18 TC0118C Công ty TNHH Năng lượng xanh TDT Thôn 3, Xã Đăk N'Drót, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông 7.554.090 5

19 TC0122C
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thiên Lộc Đăk 

Nông
Thôn Đức Bình, xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông 8.423.112 3

20 TC0136C Công ty TNHH MTV Giáo Dục Á Âu TDP 9, TT Đăk Mil, Huyện Đăk Mil, Tỉnh Đăk Nông 12.756.800 5

21 TC0154C Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng KOA Thôn Đắc Lợi, Xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 9.954.337 3

VIII. BHXH huyện Tuy Đức 190.180.757

1 EH0001H Hợp tác xã vận tải huyện Tuy Đức Đắk Búk So - Tuy Đức - Đắk Nông 52.353.185 6

2 TH0004H Công ty TNHH Vượng phát Đắk R'Tíh - Tuy Đức - Đắk Nông 100.326.676 18

3 TH0012H Chi nhánh CT CP Địa ốc Ngọc Biển Quảng Trực, Tuy Đức, Đắk Nông 44.435.150 5

4 TH0038H Công ty TNHH MTV TM Thành Công Tuy Đức Thôn 1, Xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, Tỉnh Đăk Nông 10.797.113 4

5 TH0056H Công ty TNHH Một Thành Viên Hà Tiên Phát Thôn 2, Đắk Búk So, Tuy Đức, Đắk Nông 19.926.198 12

6 TH0064H Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Glun Quảng Tâm, Tuy Đức, Đắk Nông 29.262.722 5

7 TH0065H
Chi nhánh 901 - Công ty Cổ phần Constrexim - Số 

9
Thôn 5, Quảng Tâm, Tuy Đức, Đắk Nông 130.508.270 10
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8 TH0067H
Công ty TNHH MTV Xây dựng và vận tải Đức 

Hoàng Đắk Nông

Thôn Đắk K'Rung, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông
10.483.567 8

267 35.302.567.754

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ THU - SỔ, THẺ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

Bùi Văn Cương

Tổng cộng
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